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Đức Cậy, 

lẽ sống 

của người Ki-tô-hữu.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
(nhuận sắc từ sách Hành Trang Lên Đường, Toronto, 2004)
“Ai tin Chúa hết tâm-hồn,

Sẽ như núi thánh Si-on khác nào,

Chẳng hề lay chuyển đảo chao,

Trường-tồn muôn thuở, lao-đao chẳng hề.

“ Chúa như đồi núi bao che

Gia-liêm thành thánh tứ bề bình-an.

Cho dân Chúa được vẹn toàn,

Bây giờ và mãi muôn ngàn đời sau.

 [TV 124: 1-2] (*)
“ Những ai trông cậy nơi Người,


Sẽ thông sự thật, được Người thương yêu.


Những ai thành-tín trung-kiên,


Được Người tuyển chọn ban nhiều phúc-ân.”

[Khôn-Ngoan 3:9] (**)

“Xin Thiên-Chúa là nguồn hy-vọng ban cho anh em chứa-chan niềm vui và bình-an nhờ đức tin, để nhờ quyền-năng của Thánh-Thần, anh em được tràn-trề hy-vọng”. Ðó là lời cầu chúc của thánh Phao-lô gửi tín-hữu Rô-ma (Rô-ma 15: 13). Khi gặp ai nản lòng mà sinh ra khô-khan đạo-đức, ta cũng thường bảo: họ ngã lòng trông cậy hoặc họ yếu nhân-đức tin. Vậy phải chăng đức tin và đức cậy có tương-quan mật-thiết? Sự tương-quan này đặt ra các vấn-nạn: Thế nào là trông cậy? Tại sao ta phải trông cậy? Và sự thực-thi đức cậy đòi hỏi những yếu-tố nào? Câu giải-đáp quy về bản-chất, về nền-tảng và điều-kiện thực-hành nhân đức này.

I- Bản-chất của nhân-đức cậy.

1- Lòng hy-vọng nơi mỗi người nói chung:

Ai cũng phải định cho đời mình một hướng đi, chọn cho mình một lý-tưởng tốt đẹp để noi theo, nếu không thì như lời cổ-nhân nói: “Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông-bông, không ra thế nào cả.” Tuy nhiên, lý tưởng một khi đã đặt ra, thì phải bằng mọi cách chính đáng, và bằng mọi giá hy-sinh, hy-vọng làm sao đạt cho được, như người nông-dân vẫn thường truyền miệng bảo nhau rằng: 
“Ơn Trời mưa nắng phải thì,

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cầy sâu,

Công-lênh chẳng quản lâu lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.”
Và họ hằng trông mong:

“Trông trời, trông đất, trông mây,

Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm,

Trông cho chân cứng đá mềm,

Trời êm, biển lặng mới yên tấm lòng.”
Mong sao đạt đuợc mục-đích có bát cơm đầy, cơm no áo ấm, họ đã ngày đêm liên-lỷ cầu mong cho có đủ nghị-lực chân cứng đá mềm, mà ra sức bừa cạn cầy sâu, kiên-nhẫn chịu đựng gian lao, công-lênh chẳng quản ngại, đợi lâu chẳng chùn lòng, vì họ yêu mến thiết-tha gắn bó với ruộng đồng và tin chắc rằng hôm nay tuy còn là nước bạc mênh-mông, nhưng ngày mai sẽ lúa vàng bát-ngát, và để hỗ-trợ cho niềm tin ấy, họ xin ơn Trời ban cho thuận-hoà mưa nắng là điều mà sức người có hạn chẳng thể làm được. Ðó là niềm trông cậy thoả mãn những ước vọng vật chất. Riêng đối với người Ki-tô-hữu buộc phải có một đời sống đạo-đức phong-phú, thì niềm trông cậy là một sức mạnh tinh-thần, môt lẽ sống siêu-nhiên cần-thiết, cũng như người nông-phu kia cần có lòng hy-vọng làm lẽ sinh-tồn cho đời sống vật-chất của mình vậy.

2- Niềm trông cậy nơi người Ki-tô-hữu nói riêng:

Dĩ-nhiên trong đời sống thiêng-liêng, lý-tưởng của người Ki-tô-hữu là hướng về Thiên-Chúa, cứu-cánh là Nước Trời và ơn cứu-độ.

a- Ta trông đợi được tận-hưởng thánh-nhan Người ở đời sau. 

Chúa ban ơn thiêng-liêng dư đầy để tâm-hồn được thánh-hoá làm nên đền thờ cho Chúa ngự-trị, để “nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người”, mà “hy-vọng có ngày cùng được sống lại từ trong cõi chết”, như Thánh Phao-lô đã bày tỏ kinh-nghiệm rằng: “Không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn-thiện đâu; nhưng tôi đang cố-gắng chạy tới, mong chiếm-đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Ðức Giêsu Ki-tô chiếm đoạt...Tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú-ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao” (Phi-líp-phê 3: 10-14).

b- Ta trông đợi được sống trong ơn-nghĩa Chúa ở đời này. 

Nhờ vào lòng trông cậy mà ta được Thiên-Chúa nâng đỡ phù-trợ. Trong di-ngôn kể lại công-nghiệp của các bậc tiên-tổ, ông Mát-ta-thi-a nhắc cho các con ông biết rằng: “Hãy gẫm mà xem đời nọ qua đời kia, tất cả những ai trông cậy vào Người đã không ra yếu-nhược.” (Sách Ma-ca-bê I, 2: 61). Bà mẹ anh-dũng trong Cựu-Ước “một lòng trông cậy vào Chúa, can-đảm chịu đựng chứng-kiến bảy đứa con bà cùng chết trong một ngày”, chết thê-thảm bởi những cực-hình man-rợ nhất, khủng-khiếp nhất; bà đã uỷ-lạo chúng trước khi bà bị chết theo: “Ðấng tạo-thành vũ-trụ sẽ trả lại cho các con sinh-khí với sự sống, một khi các con không màng đến chính mình để bênh-vực các Luật của Người…..Ðừng sợ tên lý-hình ấy, nhưng hãy ở sao cho xứng và chết, ngõ hầu nhờ Chúa thương, mẹ được gặp lại con làm một với các anh con.” (Macabê 7, 20-29)

Cũng thuộc về những ơn ở đời này, Ðức Ki-tô dạy cầu-nguyện “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương-thực hằng ngày”. Ơn thiêng-liêng, Chúa ban cho dư đầy, nhưng ơn vật-chất thì có giới-hạn vừa đủ để mưu ích, sinh lợi trên đường về Nước Chúa, bởi vì Chúa dạy hãy trông cậy phó-thác nơi Chúa Quan-Phòng: “Anh em đừng lo-lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm, Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên-Chúa và đức công-chính của Người, còn những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo-lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mát-thêu 6, 31-34).


II- Nền tảng của đức cậy:

Lòng cậy trông đến mức quả-cảm như vậy, ắt phải bắt nguồn từ niềm tin trọn vẹn tuyệt-đối và lòng yêu mến thiết-tha chân thành.

1- Vì tin ở Chúa:

Giữa cha mẹ và một người dưng, đứa trẻ khi bị hăm-doạ, chạy đến cầu-cứu cha mẹ, vì dưới mắt nó, cha mẹ có đủ khả-năng, tư-cách và tình thương để nó tín-thác. Thiên-Chúa đối với ta cũng thế.

a- Thiên-Chúa là Ðấng toàn-năng: 

Người quyền phép vô cùng bởi vì “Ðối với Thiên-Chúa, không có sự gì là không thể làm được” (Lu-ca 1, 37). Chúa sáng-tạo và điều-khiển vũ-trụ, dựng nên loài người; cứu nhân-loại qua cơn đại-hồng-thuỷ, cứu dân Người qua Biển Ðỏ, Chúa nhập-thể trong cung lòng trinh-nữ Maria; Chúa giãi tỏ quyền-năng của Người trong Ðức Ki-tô, cho kẻ yếu đau tật-nguyền được lành mạnh, cho kẻ chết sống lại; dẹp yên biển động, đi trên mặt nước, hoá bánh ra nhiều, hoá nước thành rượu, v.v..Bao nhiêu phép lạ Người làm, và nhất là sự phục-sinh của chính Người, bấy nhiêu chẳng đủ để chứng minh quyền-năng của Người hầu củng-cố niềm tín-thác của chúng ta nơi Người hay sao? “Chúa là Ðấng toàn-năng đã làm cho tôi biết bao điều trọng-đại cao-cả” (Lu-ca 1, 49), lời Ðức Mẹ trong bài ca “Ngợi Khen” còn đó chẳng đủ để ta hoàn toàn tín-thác nơi Người sao?

“Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Ðức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền-năng khắc-phục muôn loài, và sẽ dùng quyền-năng ấy mà biến-đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh-hiển của Người” (Phi-líp-phê 3: 20-21). Hy-vọng như vậy vì “chính Ðức Giê-su Ki-tô đã hứa ban cho ta sự sống đời đời.” (1 Gio-an 2, 25).


b- Thiên-Chúa là Ðấng toàn-thiện: 

Người có đủ mọi nhân-đức vô vàn, vô hạn, và được gọi là Ðấng Trung-Tín. Lời Người bền vững thiên thu.
            * “Người chẳng phải như loài người mà biết nói dối, chẳng phải như con cái A-dong mà biết phản-bội. Nào có phải Người nói mà không làm, phán dạy mà không thực-hiện đâu!” (Dân Số 23, 19). Sau khi nguyên-tổ phạm tội, Chúa hứa ban Ðấng Cứu Thế sẽ sinh ra từ loài người để giải-thoát nhân-loại khỏi ách của tội-lỗi, Chúa phán cùng con rắn: “Ta sẽ đặt đố-kỵ giữa ngươi và Người Nữ, giữa con cháu ngươi và dòng-dõi Người. Người sẽ đạp dập đầu ngươi và ngươi chỉ bén được tới gót chân Người.” (Sáng Thế 3, 15). Lời hứa ấy sau này lại được báo trước qua các tổ-phụ và tiên-tri, qua vị tiền-hô của Ðấng Cứu Thế là Gioan Tẩy-giả và cuối cùng được thực-thi bằng chính việc Con Một Người nhập-thể là Ðức Giê-su Ki-tô xuống thế làm người chịu chết để chuộc tội cho thiên-hạ và qua mầu-nhiệm Phục-Sinh, chúng ta mãi mãi được kết-hợp với Người trong nhiệm-tích Thánh-Thể.

            * Bởi vậy, “hãy tiếp-tục tuyên xưng niềm hy-vọng của chúng ta cách vững-vàng, vì Ðấng đã hứa là Ðấng trung-tín.” (Do-Thái 10, 23). Người không bội ước. Lời Người hứa thì chắc-chắn. “Quả thế, khi Thiên-Chúa hứa với ông Áp-ra-ham, Người đã lấy chính danh mình mà thề rằng: Ta sẽ ban phúc dư-dật cho ngươi và sẽ làm cho dòng-dõi ngươi đông vô số....chính vì Thiên-Chúa muốn chứng-minh rõ hơn cho những người thừa-hưởng lời hứa được biết ý-định bất di bất dịch của Người, nên Người đã dùng lời thề mà bảo-đảm điều Người đã hứa” (Do-Thái 6, 13-17)

            * Hơn nữa, làm cha mẹ thì biết con cái mình hơn ai hết, Người hiểu rõ tạo-vật của Người, như lời thánh Phao-lô đã khích-lệ: “Không một thử-thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên-Chúa là Ðấng trung-tín: Người sẽ không để anh em bị thử-thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử-thách, Người sẽ cho kết-thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng.” (Cô-rin-tô 10, 13). Và Người luôn luôn lắng nghe lời cầu-nguyện của chúng ta: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho...Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, huống chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.” (Mát-thêu 7, 7-11).


c- Thiên-Chúa là Ðấng toàn-ái:

* Người rất mực yêu thương chúng ta:

Ngày kia khi thấy Người tới ven Biển Hồ Ga-li-lê, đám đông đem đến nhiều bệnh-nhân đau ốm tật nguyền. Người chữa lành cho họ, và nói với các môn-đệ theo Người rằng: ”Thầy chạnh lòng thương đám dân này,…”, rồi Người hoá bảy chiếc bánh và mấy con cá cho họ đươc ăn no-nê dư thừa. (Luca 15, 29-32). Người thương xót kẻ khó hèn gian-lao: “Tất cả những ai đang vất-vả mang gánh nặng-nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ-ngơi bồi-dưỡng!” (Mat-thêu 11, 28). Người thương và tha-thứ kẻ lầm-lạc vì muốn cải-hoán họ. Chúa khóc thương thành Gia-liêm tội-lỗi. Chúa vào nhà ông Da-kêu, trưởng đoàn thu thuế. Dân-chúng xầm-xì thắc-mắc tại sao Chúa vào nhà người tội-lỗi? Nhưng Chúa nói với ông ta: “Hôm nay, ơn cứu-độ đã đến cho nhà này. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất’.”(Lu-ca 19, 1-10).

* Tình thương ấy quá sức hiểu biết của ta” (Mat-thêu 15, 24). Vì yêu thương, Người hiến mạng sống của mình cho kẻ tội-lỗi bởi “Con Người đến không phải để được người ta phục-vụ, nhưng là để phục-vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn dân.” (Mat-thêu 20, 28). Trước khi về trời, Người đã hứa: “Thầy không để anh em mồ-côi....Thầy sẽ xin Chúa Cha ban cho anh em một Ðấng Bảo-Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi....Và nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.” (Gioa-an  14, 18, 16, 14)

Lòng thương xót hải-hà tuyệt-đối ấy há chẳng phải là một bảo-đảm vững chắc cho ta trông cậy và phó-thác nơi Người hay sao?

2- Vì yêu mến Chúa:

Có những bà vợ lặn-lội băng rừng vượt suối đi tìm chồng cho bằng được đang bị tù nơi rừng thiêng nước độc, há chẳng phải vì yêu hay sao? “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát khe cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua”. Hoặc dầu cho năm tháng đợi chờ, trước bao thử-thách cám dỗ, họ vẫn thuỷ chung đợi ngày chồng về, há chẳng phải vì vẫn còn nặng tình trọng nghĩa phu thê?
Ta đối với Thiên-Chúa cũng vậy, và còn phải hơn thế nữa, vì Người là Ðấng Chí Thánh. Có yêu Chúa mới hết lòng tìm Chúa, quý trọng ân-sủng Người. Ðiều ta trông mong là “điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên-Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người.” (1 Cô-rin-tô 2, 9) . Quả vậy, đối với những ai yêu mến Chúa thì được Chúa giúp và ban ơn lành cho (Rôma 8, 28), bởi lẽ “ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên-Chúa và Thiên-Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Gio-an 4, 16).

Các anh-hùng thánh tử là những tấm gương sáng ngời của lòng tín-thác. Các vị vì đã tin Chúa và yêu Nước Trời, nên một lòng trông cậy vào ơn cứu-độ Người sẽ đỡ nâng mà sẵn lòng can-đảm chịu đựng mọi đau thương để chiếm đoạt phần thưởng vĩnh-cửu Chúa đã hứa ban.

III- Ðiều-kiện thực-thi nhân-đức cậy

Những gì ta trông mong thường không thấy có kết-quả ngay, nhiều khi còn gặp phải thử-thách lớn-lao nặng-nề, khi ấy lòng trông cậy đòi hỏi phải vui-vẻ mà kiên-nhẫn chịu đựng. “Nếu ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là ta bền chí đợi chờ.” (Rôma 8, 23-25). Và “hãy tự cho mình là chan-chứa niềm vui khi gặp thử-thách trăm chiều. Vì đức tin có vượt qua thử-thách mới sinh ra lòng kiên-nhẫn.” (Giacôbê 1, 2) 

1- Phải kiên-nhẫn vì “Chúa là nguồn kiên-nhẫn và an-ủi.” (Rôma 15, 5). 
Thật vậy, “Ðến như Con Một, Thiên-Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Người lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rôma 8, 32), và “Phúc thay người biết kiên-trì chịu đựng cơn thử-thách, vì một khi được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.” (Giacôbê 1, 12)

2- Phải kiên-nhẫn vì Chúa lấy tình cha mà giáo-dục.

“Người là Cha giàu lòng từ-bi lân-ái, và là Thiên-Chúa hằng sẵn-sàng nâng đỡ ủi-an. Người luôn nâng đỡ ủi-an chúng ta trong mọi cơn gian-nan thử-thách.” (2 Cô-rin-tô 1, 4). Nếu quan-niệm thánh-giá là hồng-ân Chúa trao ban, và tin rằng Chúa không cho cách này Người sẽ cho cách khác, ta sẽ can-đảm chấp-nhận đau thương và kiên nhẫn cậy trông nơi Chúa Quan-Phòng. Cha mẹ không chiều ý con vì biết rằng con sẽ sa vào cạm bẫy. Thiên-Chúa cũng vậy, Người biết trước mọi sự, hiểu ta hơn ai hết như xưa kia Chúa biết Phêrô sẽ chối Chúa, Giuda sẽ phản bội. Thánh-giá Chúa ban là cách thế Chúa sửa trị hoặc ngăn-ngừa giúp ta đi theo đường của Người: “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển-trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt. Vậy anh em hãy kiên-trì để cho Thiên-Chúa sửa dạy.” (Do-Thái 12, 5-7). Ta nên “biết rằng Chúa tỏ lòng kiên-nhẫn chính là để chúng ta được cứu-độ. Người không chậm trễ thực-hiện lời hứa. Kỳ thực Người kiên-nhẫn đối với chúng ta vì Người không muốn cho ai phải diệt-vong, nhưng muốn cho mọi người được ăn-năn hối-cải.” (2 Phêrô 3, 9; 3,15)

3- Phải kiên-nhẫn như các ngôn-sứ xưa kia.

Thánh Phao-lô viết: “Kìa xem nhà nông, họ kiên-nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn, bền tâm vững chí... Hãy noi gương các vị ngôn-sứ! Anh em đã thấy lòng kiên-trì của ông Gióp và đã thấy mục-đích Chúa nhắm, vì Chúa từ-bi, nhân-hậu....Ngôn-sứ Ê-li-a xưa cùng chung một thân-phận như chúng ta; ông đã thiết-tha cầu xin cho đừng có mưa, thì đã không có mưa suốt ba năm sáu tháng. Rồi ông lại cầu xin thì trời liền mưa xuống và đất trổ sinh hoa trái.” (Gia-cô-bê 5, 7-9; 10-11; 17-18)
*    * 
*
Sau cùng, để sống thực và bền-đỗ trong đức cậy, thiết-nghĩ  cũng cần thêm vài điều làm kết-luận:

1- Nếu đức tin đòi phải thể-hiện một cách tích-cực bằng việc làm thì đức cậy không chấp nhận thái-độ tiêu-cực ỷ-lại.

Có những người nguỵ-biện nói rằng vì Chúa nhân-hậu, nên cứ việc phạm tội, rồi Chúa cũng sẽ tha hết. Ðấy là trông cậy vô lý nếu không muốn nói là lạm-dụng tình thương của Chúa. Tận nhân-lực mới quy thiên-số. Người nông-phu kia là tiêu-biểu cho lòng cậy trông chính-đáng. Họ tin-tưởng, yêu ruộng đồng, tận-lực, can-đảm kiên-nhẫn, hy-vọng và cầu xin ơn Trời phù-trợ cho sức lực có hạn của con người; họ không ỷ-lại.

2- Cứ vững lòng cậy trông vì có Mẹ Maria đồng-hành:

Trong lần hiện ra tại Fatima ngày 13-6-1917, Mẹ đã nói với chị Luxia rằng: “Con sẽ đau khổ rất nhiều. Nhưng đừng ngã lòng, Mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con. Trái Tim Vô-Nhiễm của Mẹ sẽ là nơi nương-ẩn của con và là đường dẫn con đến cùng Chúa.” Mẹ sẽ giúp ta sống tinh-thần phó-thác cậy trông như trong lời kinh nguyện sau đây:

“Ôi Maria Trinh-Vương, Mẹ thương-xót của con, Mẹ được đặc-ân vô-nhiễm nguyên-tội do Chúa Ba Ngôi chí-thánh ban cho Mẹ, xin Mẹ hãy lấy đặc-ân ấy bao-phủ trên con, thánh-hoá và gìn-giữ con khỏi mưu-chước ma quỷ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn. Xin Mẹ hãy lấy đức đơn-sơ, điềm-tĩnh, trung-thành, khôn-ngoan, hiền-dịu và quả-cảm của Mẹ thay-thế vào lòng con, để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ biết con yếu đuối bất-lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy phó-thác hoàn-toàn nơi Mẹ, xin Mẹ hãy sống và hành-động trong con mãi mãi. Amen.”

Cước-Chú: (*) Thánh-Vịnh Diễn Ca, Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh, nxb Tôn-Giáo, 2010

(**) Châm-Ngôn & Khôn-Ngoan Diễn Ca, Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh, nxb Tôn-Giáo, 2012
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